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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số: 643/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030;
Xét đề nghị của Cục Thống kê tại Tờ trình số: 550/TTr-CTK ngày 16 tháng 10 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh Bắc Kạn.
Điều 2. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số: 1724/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Thực hiện Quyết định số: 643/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số: 643/QĐ-TTg  ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện.
- Xác định cơ chế phối hợp, tăng cường sự quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong hoạt động quản lý chất lượng thống kê.
- Xác định vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thông tin thống kê đối với hoạt động quản lý chất lượng thống kê thuộc phạm vi phụ trách, lấy chất lượng thống kê làm một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị sản xuất thông tin thống kê.
2. Yêu cầu
- Gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện (ở tỉnh là Cục Thống kê và các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện, ở địa phương là Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố); bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.
- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, Ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Xây dựng báo cáo góp ý các dự thảo văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê do cơ quan có thẩm quyền chủ trì xây dựng.
2. Xây dựng báo cáo góp ý dự thảo văn bản pháp lý về các tiêu chuẩn thống kê nhà nước; công bố, phổ biến, xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật các tiêu chuẩn thống kê nhà nước.
3. Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê, bao gồm các hoạt động chủ yếu: Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê; xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê.
4. Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê, bao gồm các hoạt động chủ yếu: Triển khai thử nghiệm đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê; hoàn thiện bộ tiêu chí chất lượng thống kê, các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê; thực hiện tự đánh giá, đánh giá độc lập, đánh giá đột xuất và báo cáo chất lượng thống kê quốc gia; xây dựng và áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến.
5. Tổ chức theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030.
(Chi tiết tại Phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch này)
III. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.
Việc lập dự toán chi tiết, thực hiện và quyết toán kinh phí hàng năm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Thống kê
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án cho giai đoạn trung hạn 05 năm và từng năm đảm bảo đúng quy định; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan kiểm tra, giám sát, định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện Đề án.
2. Sở Thông tin truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng, chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; xây dựng phóng sự, các tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1724/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	STT
	Tên hoạt động
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Sản phẩm dự kiến

	1
	Góp ý xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê
	Tháng 7 - 12/2017
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Báo cáo góp ý các dự thảo văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

	2
	Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê nhà nước
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Góp ý xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê nhà nước
	Tháng 7 - 12/2017
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Báo cáo góp ý các dự thảo văn bản pháp lý về các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

	2.2
	Công bố, phổ biến, xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật các tiêu chuẩn thống kê nhà nước
	Hàng năm, từ năm 2019
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Cơ sở dữ liệu chuẩn thống kê nhà nước được xây dựng và cập nhật hàng năm

	3
	Góp ý xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước
	Tháng 4 - 12/2017
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Báo cáo góp ý các dự thảo văn bản pháp lý về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

	4
	Góp ý xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá, tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê
	Từ năm 2018 đến năm 2020
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Báo cáo góp ý các dự thảo xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá, tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

	5
	Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về chất lượng thống kê
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Tuyên truyền kiến thức về chất lượng thống kê
	2018-2030
	Cục Thống kê, Sở Thông tin và Truyền thông
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Kế hoạch và các chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được xây dựng và thực hiện

	5.1.1
	Xây dựng chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê phù hợp với từng đối tượng, bao gồm: Chủ thể sản xuất thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước, chủ thể sử dụng thông tin thống kê
	Tháng 01-6/2018
	Cục Thống kê, Sở Thông tin và Truyền thông
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Kế hoạch và các chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được xây dựng

	5.1.2
	Thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê theo chương trình tuyên truyền cho từng đối tượng đã được phê duyệt
	Tháng 9/2018-2030
	Cục Thống kê, Sở Thông tin và Truyền thông
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	- Số lần và số giờ phát sóng

- Số lượt người được tuyên truyền

	5.2
	Đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê
	2019-2030
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	- Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng;

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng.

	5.2.1
	Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê
	2019
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng

	-
	Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê cho người làm công tác thống kê
	2019
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê được xây dựng

	-
	Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê cho những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê
	2019
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng

	5.2.2
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê
	Hàng năm, từ năm 2020
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

	-
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê cho người làm công tác thống kê
	Hàng năm, từ năm 2020
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

	-
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê cho những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê
	Hàng năm, từ năm 2020
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

	6
	Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Thực hiện tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê
	Hàng năm, từ năm 2020
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Các báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê được biên soạn

	6.1.1
	Tập huấn công tác tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê
	Tháng 01-6/2020
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	- Số lớp tập huấn được tổ chức

- Số lượt người được tập huấn

	6.1.2
	Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê
	Hàng năm, từ năm 2020
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Các bảng hỏi được thực hiện

	6.1.3
	Biên soạn báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê
	Hàng năm, từ năm 2020
	Cục Thống kê
	Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Các báo cáo tự đánh giá được biên soạn

	6.2
	Thực hiện đánh giá độc lập, đánh giá đột xuất và báo cáo chất lượng thống kê quốc gia
	Định kỳ 05 năm, từ năm 2021
	Cục Thống kê
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